PHỤ LỤC 2

DANH MỤC TÀI LIỆU KÈM THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
	STT
	TÊN TÀI LIỆU


	Tình trạng tài liệu

(đánh dấu X vào cột tương ứng)

	
	
	Bản gốc
	Bản sao

	1
	Bản đăng ký tham gia Chương trình
	
	

	2
	Các tài liệu chứng minh chất lượng hàng hóa,/dịch vụ 
	
	

	2.1
	Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa/dịch vụ đăng ký
	
	

	2.2
	Phiếu thử nghiệm về các chỉ tiêu chất lượng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
	
	

	2.3
	Giấy chứng nhận sự phù hợp của hàng hóa/dịch vụ với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do bên thứ 3 cấp
	
	

	2.4
	Bản công bố của Doanh nghiệp về sự phù hợp của hàng hóa/dịch vụ với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
	
	

	2.5
	Mẫu bao bì trực tiếp và gián tiếp của hàng hóa đăng ký; Tờ giới thiệu về dịch vụ đăng ký 
	
	

	3
	Các tài liệu về quản lý chất lượng, môi trường và tuân thủ pháp luật kinh doanh 
	
	

	3.1
	Giấy chứng nhận hệ thống quản lý (như ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001, HACCP, GMP…), nếu có;
	
	

	3.2
	Giấy cam đoan của Doanh nghiệp về hoàn thành trách nhiệm nộp thuế và chế độ bảo hiểm xã hội 01 năm gần nhất; về việc bảo vệ môi trường  (bao gồm đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và bản cam kết bảo vệ môi trường)
	
	

	3.3
	Giấy đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ (nếu có)
	
	

	4
	Bản sao các giấy chứng nhận thành tích của doanh nghiệp như: Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, Thương hiệu quốc gia…(nếu có)
	
	

	5
	Giấy xác nhận nộp phí theo quy định (ủy nhiệm chi, giấy chuyển tiền)
	
	

	6
	Các tài liệu khác (liệt kê)
	
	


Lưu ý: Dựa vào danh mục nêu trên, Doanh nghiệp có thể lập bản kê và ghi chi tiết tên các tài liệu kèm theo cho phù hợp với hiện trạng của Doanh nghiệp. 
Ví dụ: đối với  mục 2.1 ghi cụ thể tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn hoặc cả hai 
	2.1
	Tiêu chuẩn đối với hàng hóa/dịch vụ đăng ký

· Nêu rõ tiêu chuẩn quốc gia TCVN hay tiêu chuẩn cơ sở của Doanh nghiệp hoặc tiêu chuẩn mà Doanh nghiệp đã chấp nhận (tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài)
	
	


 hoặc 
	2.1
	Quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa/dịch vụ đăng ký

· Nêu rõ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN hay quy chuẩn kỹ thuật địa phương QCĐP
	
	


hoặc 
	2.1
	Quy chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa/dịch vụ đăng ký

· Nêu rõ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN hay quy chuẩn kỹ thuật địa phương QCĐP
	
	

	
	Tiêu chuẩn đối với hàng hóa/dịch vụ đăng ký

· Nêu rõ tiêu chuẩn quốc gia TCVN hay tiêu chuẩn cơ sở của Doanh nghiệp hoặc tiêu chuẩn mà Doanh nghiệp đã chấp nhận, công bố (tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài)
	
	


Việc ghi cả hai quy chuẩn và tiêu chuẩn được thực hiện khi, ngoài việc đáp ứng các quy định của quy chuẩn, hàng hóa/dịch vụ còn đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng.

-------------
